
Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC
KHE 

THOÁNG
 ĐƠN GIÁ 

PM-701
Móc dày 1 ly

Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực
Ghi sần Không         770,000 

PM-491
2 chân 1 vít

Móc dày 0.95mm, chân chịu lực dày 1ly
Ghi sần Elip         950,000 

PM-503
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1 ly, chân chịu lực dày 1ly
Ghi sần Elip      1,000,000 

PM-482
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,1 ly, chân chịu lực dày 1,15 ly
Vàng kem Elip      1,150,000 

PM-501K
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,25 ly, chân chịu lực dày 1,4 ly
Vàng kem Elip      1,200,000 

PM-481K
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,35 ly, chân chịu lực dày 1,9 ly

Vàng kem

Cafe
Elip      1,330,000 

PM-960ST
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,5 ly, chân chịu lực dày 1,6 ly

Vàng kem

Cafe
Elip      1,350,000 

PM-800SD
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,6 ly, chân chịu lực dày 2,9 ly

Có roon giảm chấn

Vàng kem

Cafe

Ghi sần

Elip      1,600,000 

PM-49S
3 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,1 ly, chân chịu lực dày 1,1 ly
Cafe Elip      1,250,000 

PM-2014
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,2 ly, chân chịu lực dày 1,25 ly
Vàng kem Elip      1,250,000 

PM-600SE
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực

Móc dày 1,4 ly, chân chịu lực dày 1,6 - 2,5 ly

Vàng kem

Cafe
Elip      1,450,000 

PM-500SC
2 chân dày 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực

Móc dày 1,45 ly, chân chịu lực dày 1,6 ly

Vàng kem

Cafe

Ghi sần

Elip      1,500,000 

PM-1020S
2 chân dày 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực

Móc dày 1,5 ly, chân chịu lực dày 1,6 - 2,6 ly

Vàng kem

Cafe

Siêu thoáng 

elip
     1,550,000 

PM-1060S
2 chân dày 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực

Móc dày 1,8 ly, chân chịu lực dày 2,2 - 3,9 ly

Vàng kem

Cafe

Siêu thoáng 

elip
     1,800,000 

GHI CHÚ: - Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh.

- Sản phẩm được bảo hành từ 3 - 5 năm (màu sắc cửa)

- Với những cửa nhỏ hơn 6m2 sẽ cộng thêm phần ray dẫn hướng, 100.000 đồng/mdài.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che) và công lắp đặt.

* Cửa cuốn từ 10 m
2 

trở lên công ráp 80.000 đồng/ m2, cửa dưới 10m2 công ráp 800.000 đồng/bộ

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC TITADOOR
(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có bảng giá mới)

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

DÒNG SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI - Có roon giảm chấn



 


